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ENGLISH FOR FAMILY 8 
(Biên soạn theo sách Giáo khoa “Tiếng Anh 8” của Bộ Giáo dục & Đào tạo) 

NAME Vocabulary Grammar Pronunciation SKILLS 

Listening Speaking Reading Writing 

UNIT 1  

LEISURE 

ACTIVITIES 

Từ ngữ về 

chủ đề hoạt 

động trong 

thời gian 

rảnh rỗi 

 

 Các động 

từ chỉ ý 

thích 

 Cách phát âm 

cụm phụ âm 

/br/ và /pr/ 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

ways of 

spending 

time with 

friends  

 Talking 

about 

'good' and 

'bad' sides 

of leisure 

activities  

  Reading for 

general and 

specific 

information 

about the 

possible effects 

of spending too 

much time on 

the computer  

 Writing to 

discuss an 

opinion 

about 

leisure 

activities  

 

UNIT 2  

LIFE IN THE 

COUNTRYSID

E 

Từ ngữ về 

chủ đề cuộc 

sống ở quê 

 Các dạng 

so sánh 

hơn 

 Cách phát âm 

cụm phụ âm 

/bl/ và /kl/ 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

changes 

in the 

countrysid

e 

 Talking 

about what 

you like or 

dislike 

about life in 

the 

countryside 

ethnic 

 Reading for 

specific 

information 

about an 

unusual 

lifestyle in the 

countryside: 

Mongolian 

nomadic life  

 Writing 

about 

changes in 

the 

countrysid

e.  
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UNIT 3  

 PEOPLES OF 

VIETNAM 

Từ ngữ về 

chủ đề các 

dân tộc Việt 

Nam 

 

 Ôn tập 

câu hỏi 

 Mạo từ 

 Cách phát âm 

cụm phụ âm 

/sk/, /sp/ và /st/ 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about a 

traditional 

speciality 

 Talking 

about life 

of an 

ethnic 

group 

  Reading for 

specific 

information 

about an ethnic 

group  

 Writing 

about how 

to cook a 

traditional 

dish  

REVIEW 1 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức đã 

học. 

Tổng hợp cách 

phát âm các 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 4  

OUR 

CUSTOMS 

AND 

TRADITIONS 

Từ ngữ về 

chủ đề 

phong tục 

truyền thống 

 

 should, 

must & 

have to 

 Cách phát 

cụm phụ âm 

/spr/ và /str/ 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about a 

traditional 

dance of 

an ethnic 

group in 

Viet Nam  

 Talking 

about 

family 

customs 

and 

traditions 

 Reading for 

specific 

information 

about family 

customs and 

traditions  

 Writing 

about a 

traditional 

dance  
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UNIT 5  

FESTIVALS IN 

VIETNAM 

Từ ngữ về 

chủ đề lễ 

hội ở Việt 

Nam 

 

 Câu đơn, 

câu ghép 

và câu 

phức 

 Trọng âm của 

từ kết thúc 

bằng ion và 

ian 

 Listening 

for 

general 

and 

specific 

informatio

n about a 

traditional 

festival  

 Talking 

about the 

reasons for 

going to a 

festival and 

the things 

to take 

when 

attending a 

festival  

 Reading for 

specific 

information 

about two 

festivals in Viet 

Nam  

Writing 

about a 

festival  

UNIT 6  

 FOLK TALES 

Từ ngữ về 

truyện cổ 

tích, ngụ 

ngôn, truyền 

thuyết và 

các nhân 

vật trong 

truyện 

 Thì quá 

khứ tiếp 

diễn 

 Ngữ điệu câu 

cảm thán 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about a 

fairy tale 

informatio

n about a 

fairy tale  

 Talking 

about a 

legend/ folk 

tale/ fairy 

tale/ fable  

 Reading for 

specific  

 Narrating 

a legend/ 

folk tale/ 

fairy tale/ 

fable  

REVIEW 2 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp các 

kiến thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 
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UNIT 7 

POLLUTION 

Từ ngữ về 

chủ đề ô 

nhiễm môi 

trường 

 

 Câu điều 

kiện loại 1 

và 2 

 Trọng âm từ 

kết thúc bằng 

đuôi al và ic 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

thermal 

pollution  

 Talking 

about 

causes  

and effects 

of water 

pollution as 

well as 

solutions to 

this 

problem 

 Reading for 

general and 

specific 

information 

about water 

pollution 

 Writing 

about the 

causes 

and 

effects of 

a pollution 

type  

UNIT 8  

ENGLISH 

SPEAKING 

COUNTRIES 

Từ ngữ về 

các nước 

nói tiếng 

Anh và đặc 

trưng của 

nước đó 

 Ôn tập 

các thì 

hiện tại; 

Thì hiện 

tại đơn 

diễn tả 

tương lai 

 Trọng âm từ 

kết thúc bằng 

đuôi ese và ee 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about a 

day trip to 

a town in 

an English 

speaking 

country 

 Talking 

about an 

English 

speaking 

country 

 Reading for 

specific 

information 

about an 

English 

speaking 

country 

 

Describing 

a schedule 

for a visit 

or a tour  

UNIT 9  

NATURAL 

DISASTERS 

Từ ngữ về 

chủ đề thảm 

họa thiên 

nhiên 

 

 Ôn tập 

câu bị 

động 

 Quá khứ 

hoàn 

thành 

 Trọng âm từ 

kết thúc bằng 

đuôi logy và 

graphy 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about a 

natural 

disaster 

Talking 

about 

natural 

disasters 

and ways 

to prepare 

for them  

 Reading for 

specific 

information 

about how to 

prepare for a 

natural disaster 

 Writing a 

news 

report on a 

natural 

disaster  
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REVIEW 3 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức đã 

học. 

Tổng hợp các 

kiến thức đã 

học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

UNIT 10  

COMMUNICAT

ION 

Từ ngữ về 

chủ đề giao 

tiếp 

 

 Ôn tập thì 

Tương lai 

tiếp diễn; 

Động từ 

theo sau 

bởi 1 

động từ 

nguyên 

thể có "to" 

 Trọng âm từ 

kết thúc bằng 

đuôi ity và 

itive 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

netiquette 

 Talking 

about ways 

of 

communica

tion now 

and in the 

future  

  Reading for 

specific 

information 

about a future 

way of 

communication  

 Writing an 

email 

using  

netiquette  

UNIT 11  

SCIENCE AND 

TECHNOLOG

Y 

Từ ngữ về 

chủ đề khoa 

học công 

nghệ 

 

 Ôn tập 

các thì 

Tương lai 

 Lời nói 

gián tiếp: 

Câu trần 

thuật 

 Trọng âm từ 

bắt đầu bằng 

tiền tố un, im 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

the 

benefits 

and 

problems 

science 

and 

technolog

y may 

bring  

 

Expressing 

agreement 

and 

disagreem

ent about 

the roles of 

science 

and 

technology  

 Reading for 

specific 

information 

about future 

roles of science 

and technology  

 Writing to 

give 

opinions 

about the 

future 

roles of 

science 

and 

technology 
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UNIT 12  

LIFE ON 

OTHER 

PLANETS 

Từ ngữ về 

chủ đề các 

hành tinh 

khác 

 

 Ôn tập: 

may/ 

might; 

Cách trần 

thuật câu 

hỏi) 

 Trọng âm từ 

kết thúc bởi 

hậu tố ful, less 

 Listening 

for 

specific 

informatio

n about 

people on 

another 

planet  

Talking 

about life 

on another 

planet 

 Reading for 

specific 

information 

about life on 

another planet  

 

REVIEW 4 

Tổng hợp 

các chủ đề 

từ vựng đã 

học. 

Tổng hợp 

các kiến 

thức ngữ 

pháp đã 

học. 

Tổng hợp các 

kiến thức ngữ 

âm đã học. 

 Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập  Luyện tập 

 


